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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:        /2025/NQ-HĐND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025


 
NGHỊ QUYẾT
Về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA ….., KỲ HỌP THỨ …. 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 07 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022                              của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;                           Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01                                   năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Thông tư số 94/2022/TT; Thông tư số 94/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày ….. tháng …. năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra của…..; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các Dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; các Dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường phân cấp Ủy ban nhân dân Thành phố (theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ).
Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền; cơ quan, đơn vị được phân cấp, phân định thẩm quyền khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tổ chức thực hiện thu phí.
Điều 2: Mức phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường

Mức phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường được quy định như sau:
	Đối tượng
	Mức phí (đồng)

	
	Cấp/cấp lại
	Điều chỉnh

	Đối tượng 1
	13.500.000
	5.800.000

	Đối tượng 2
	9.600.000
	5.800.000

	Đối tượng 3
	19.300.000
	5.800.000

	Đối tượng 4
	9.600.000
	5.800.000

	Đối tượng 5
	4.200.000
	4.200.000


- Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
Đối tượng 1: Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Đối tượng 2: Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối tượng 3: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Đối tượng 4: Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động.
Đối tượng 5: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
- Ngoài mức phí nêu trên, một số trường hợp cụ thể phải nộp phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra cấp giấy phép môi trường, phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường, cụ thể như sau:
+ Đối với cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường phải nộp phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra cấp, cấp lại giấy phép môi trường. 
+ Đối với dự án đầu tư, cơ sở có công trình xử lý chất thải phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ phải nộp phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường. 
Mức phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra cấp, cấp lại giấy phép môi trường, quá trình kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường được quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
+ Trường hợp thuộc đối tượng phải nộp phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra cấp giấy phép môi trường và phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường thì phải thực hiện nộp đầy đủ cả 02 phí này.
Điều 3: Đối tượng miễn, giảm phí

Không quy định về đối tượng miễn, giảm phí đối với các dự án đầu tư, cơ sở đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Điều 4: Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Phí được nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.
2. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải nộp số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
3. Tổ chức thu phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí.
Điều 5: Quản lý, sử dụng phí
Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí và các quy định hiện hành.

Điều 6: Nguồn kinh phí và thời gian thực hiện

1. Khi xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm, các tổ chức thu phí căn cứ các quy định và phân cấp ngân sách hiện hành để xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thu phí gửi Sở Tài chính cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày …. tháng …… năm 2025.
Điều 7. Quy định chuyển tiếp

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường từ ngày 06 tháng 01 
năm 2025 (ngày Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm nộp phí theo quy định tại Nghị quyết này.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời. Có báo cáo tình hình thực hiện thu phí với cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa …., kỳ họp thứ … thông qua ngày …. tháng …. năm 2025./.

	  Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Thành phố ;
- Văn phòng UBND Thành phố ;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;

- TT HĐND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- UBND, UBMTTQVN TP Thủ Đức và các quận, huyện;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH








PHỤ LỤC

MỨC PHÍ QUAN TRẮC CHẤT THẢI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG; QUÁ TRÌNH KIỂM TRA VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày.…tháng….năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

Mức phí quan trắc chất thải trong quá trình kiểm tra cấp, cấp lại giấy phép môi trường; quá trình kiểm tra vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường được tính theo công thức sau:

M = số lượng mẫu x đơn giá + chi phí vận chuyển

Trong đó:

M: mức phí quan trắc chất thải phải nộp (đồng).

Chi phí vận chuyển: 200.000 đồng/lần.

Số lượng mẫu: do Hội đồng thẩm định, Đoàn kiểm tra cấp, cấp lại giấy phép môi trường quyết định (căn cứ theo hồ sơ cụ thể).

Đơn giá: đơn giá của 01 mẫu được tính theo lĩnh vực hoạt động của mỗi dự án đầu tư, cơ sở, thiết bị phát sinh khí thải; đơn giá được quy định cụ thể như sau:

1. Đơn giá quan trắc nước thải

	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn giá (đồng)

	Nuôi trồng thủy sản (trừ nuôi lồng bè, quảng canh) (A032)
	2.297.743

	Sản xuất, chế biến thực phẩm, bao gồm cả chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; xay xát và sản xuất bột; sản xuất thực phẩm khác; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (C 10)
	2.603.757

	Sản xuất, chế biến tinh bột sắn (C10)
	3.019.406

	Sản xuất các sản phẩm từ thịt; thủy sản; dầu, mỡ động, thực vật; thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (C10)
	2.953.757

	Sản xuất đồ uống (C 11)
	2.121.454

	Sản xuất sản phẩm thuốc lá (C 12)
	1.590.351

	Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt (không có công đoạn nhuộm hoặc tẩy) (C 13)
	2.603.757

	Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt có công đoạn nhuộm hoặc tẩy) (C 13)
	4.950.783

	Sản xuất trang phục (không có công đoạn nhuộm hoặc tẩy) (C 14)
	3.183.261

	Sản xuất trang phục có công đoạn nhuộm hoặc tẩy (C 14)
	4.950.783

	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan không có công đoạn thuộc da (C 15)
	3.658.172

	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có công đoạn thuộc da (C 15)
	4.188.141

	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết (không sử dụng hóa chất bảo quản gỗ) (C 16)
	2.229.520

	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết (có sử dụng hóa chất bảo quản gỗ) (C 16)
	4.376.487

	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy không sử dụng hóa chất Clo trong công đoạn sản xuất bột giấy hoặc công đoạn tẩy trắng (C 17)
	3.677.867

	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy có sử dụng hóa chất Clo trong công đoạn sản xuất bột giấy hoặc công đoạn tẩy trắng  (C 17)
	15.141.417

	Sản xuất khí công nghiệp (C 20111)
	1.465.440

	Sản xuất chất nhuộm và chất màu (C 20112)
	1.896.365

	Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản, Sản xuất hóa chất cơ bản khác (C 20113, C 20114, C20119)
	1.896.365

	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ (C 2012)
	2.556.041

	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh không sử dụng, sản xuất Vinyl chloride(C 2013)
	2.410.623

	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh có sử dụng, sản xuất Vinyl chloride (C 2013)
	3.260.623

	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp (C 2021)
	1.771.454

	Sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật tùy loại (C 2021)
	5.280.758

	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (C 2022)
	1.465.440

	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (C 2023)
	5.872.430

	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (C 2029)
	2.603.757

	Sản xuất sợi nhân tạo (C 203)
	2.603.757

	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (C 21)
	2.603.757

	Sản xuất sản phẩm từ cao su (C 221)
	3.367.837

	Sản xuất sản phẩm từ plastic (C 222)
	2.410.623

	Sản xuất sản phẩm từ plastic có sử dụng, sản xuất Vinyl chloride (C 222)
	3.260.623

	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh (C 231)
	2.626.487

	Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (chưa được phân vào đâu (C 239)
	2.535.534

	Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (chưa được phân vào đâu và Đồng xử lý chất thải trong lò nung clanke, xi măng có phát sinh nước thải từ công đoạn xử lý khí thải  (C 239)
	13.745.534

	Sản xuất sắt, thép, gang (C 241)
	4.609.181

	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu không phát sinh nước thải từ công đoạn xử lý khí thải (lò nung: Nhôm, Đồng, Kẽm)(C 242)
	3.367.837

	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu có phát sinh nước thải từ công đoạn xử lý khí thải (lò nung: Nhôm, Đồng, Kẽm) (C 242)
	14.577.837

	Đúc kim loại (C 243)
	2.535.534

	Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (C 25)
	2.410.623

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (C 26)
	2.410.623

	Sản xuất thiết bị điện (trừ sản xuất pin và ắc quy) (C 27)
	2.410.623

	Sản xuất pin và ắc quy (C 272)
	3.066.593

	Sản xuất máy móc, thiết bị thông dụng và chuyên dụng (chưa được phân vào đâu) (C 28)
	2.410.623

	Sản xuất ô tô, xe có động cơ và phương tiện vận tải khác (C 29; C 30)
	2.410.623

	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (C 1920)
	4.801.739

	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (D 353)
	1.465.440

	Khai thác, xử lý và cung cấp nước (E 36)
	1.465.440

	Xử lý nước thải (bao gồm hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (E 37002)
	3.367.837

	Xử lý nước thải (bao gồm hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (Theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định thêm tại Cột 4 và Cột 5) (E 37002)
	7.824.433

	Xử lý và tiêu hủy rác thải (xử lý chất thải) (E 38)
	3.242.926

	Xử lý và tiêu hủy rác thải (xử lý chất thải) có phát sinh nước thải từ bãi chôn lấp chất thải (E 38)
	12.889.542

	Xử lý và tiêu hủy rác thải (xử lý chất thải) có phát sinh nước thải từ công đoạn xử lý khí thải của lò đốt chất thải (E 38)
	14.452.926

	Xử lý và tiêu hủy rác thải (xử lý chất thải) có phát sinh nước thải từ bãi chôn lấp chất thải, có phát sinh nước thải từ công đoạn xử lý khí thải của lò đốt chất thải (E 38)
	23.889.542

	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe có động cơ và mô tô, xe máy; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (G4520; G4542; G46613; G47300)
	2.170.916

	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm) (M 712)
	1.771.454

	Thú y (M 75)
	2.121.454

	Bệnh viện, trạm y tế (Q 861)
	3.533.261

	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Q 862)
	2.044.944

	Sân golf (R 93110), vườn ươm cây trồng …
	6.113.061

	Dự án khu nhà ở, chung cư, khu thương mại dịch vụ và có tính chất tương tự
	3.843.291

	Lĩnh vực khác
	1.465.440


2. Đơn giá quan trắc khí thải

	Thiết bị phát sinh khí thải
	Đơn giá (đồng)

	Lò dầu tải nhiệt, lò hơi công nghiệp (không bao gồm đốt chất thải)
	5.116.809

	Thiết bị khác đốt nhiên liệu sinh khối dạng rắn
	5.116.809

	Thiết bị, lò đốt chất thải
	50.441.819

	Lò hỏa táng
	6.510.593

	Lò nung clanke trong sản xuất xi măng (bao gồm đồng xử lý chất thải)
	46.667.165

	Lò nung (bao gồm lò gia nhiệt, lò sấy) trong sản xuất xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm từ xi măng, vôi, thạch cao; Lò nung (bao gồm lò gia nhiệt, lò sấy, lò nung chảy) trong sản xuất sản phẩm khoáng sản phi kim khác (Thiết bị sản xuất amiăng, bông cách nhiệt trong sản xuất sản phẩm từ khoáng sản phi kim loại)
	6.510.593

	Lò nung, nung chảy trong sản xuất thủy tinh và sản phẩm thủy tinh (đối với sản xuất sợi thủy tinh sử dụng ôxy tinh khiết, không áp dụng ôxy tham chiếu)
	5.832.374

	Lò nung, nung chảy trong sản xuất Nhôm và sản phẩm từ Nhôm; Đồng và sản phẩm từ Đồng; Kẽm, thu hồi Kẽm
	32.031.372

	Thiết bị sản xuất và đúc sắt, thép, gang; sản xuất và đúc kim loại màu; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ công đoạn thiêu kết)
	44.308.486

	Các thiết bị sơn, phủ bề mặt (bao gồm các thiết bị sấy và thiết bị sơn xịt, sơn bả, sơn nhúng)
	6.405.367

	Thiết bị sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít; sản xuất keo
	6.405.367

	Thiết bị ngưng tụ, thiết bị khắc axit, thiết bị xử lý bề mặt trong sản xuất chất bán dẫn và sản xuất linh kiện điện tử
	5.999.151

	Thiết bị xử lý bề mặt, tẩy rửa dầu mỡ
	6.405.367

	Thiết bị sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản
	2.675.488

	Thiết bị gia nhiệt trong sản xuất phân bón, hóa chất vô cơ
	3.008.822

	Thiết bị sản xuất phân bón và hợp chất nitơ
	6.627.807

	Thiết bị sản xuất chất nhuộm và chất màu vô cơ
	1.864.705

	Thiết bị in ấn
	3.998.039

	Hệ thống xử lý khí thải khử chọn lọc có xúc tác (SCR) hoặc khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) của các thiết bị xả thải khác với 5 loại thiết bị nêu trên
	1.864.705

	Thiết bị phát điện sử dụng nhiên liệu rắn (nhà máy, cơ sở phát điện)
	4.900.747

	Thiết bị trong sản xuất cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp
	3.998.039

	Thiết bị sản xuất axit sunfuric trong sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản
	5.220.479

	Thiết bị sản xuất và tái chế axit clohydric (bao gồm các thiết bị thu hồi axit clohydric và hipoclorơ)
	1.925.156

	Công đoạn sản xuất sản phẩm có chứa clorua như: vinyl clorua hoặc etylen di-clorua,…)
	32.031.372

	Thiết bị trong nhà máy, cơ sở phát điện
	2.031.262

	Thiết bị gia nhiệt, thiết bị xử lý lưu huỳnh đioxit (SO2)
	1.864.705

	Thiết bị đốt khí thải trong sản xuất Acrylonitril
	1.031.372

	Thiết bị sản xuất Clo
	1.864.705

	Thiết bị sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (lọc, hóa dầu)
	38.853.707

	Thiết bị gia nhiệt, đùn trong sản xuất sản phẩm nhựa PVC
	2.487.791

	Tái chế nhựa
	18.139.143

	Thiết bị sản xuất, sử dụng hóa chất chứa Brom
	531.372
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